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TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Công điện số        /CĐ-TTg ngày     tháng       năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)


	STT
	Địa phương
	Số lượng TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	Số lượng TTHC đã công bố thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính
	Tỷ lệ

	
	
	Tổng số
	Cấp tỉnh
	Cấp xã
	
	

	1. 
	Tp Đà Nẵng
	2388
	1970
	418
	2388
	100%

	2. 
	Tp Huế
	2241
	1897
	344
	2241
	100%

	3. 
	Hưng Yên
	2216
	1821
	395
	2216
	100%

	4. 
	Lào Cai
	2199
	1875
	324
	2199
	100%

	5. 
	Sơn La
	2192
	1799
	393
	2192
	100%

	6. 
	Vĩnh Long
	2165
	1751
	414
	2165
	100%

	7. 
	Bắc Ninh
	2157
	1731
	426
	2144
	99.4%

	8. 
	Cà Mau
	2234
	1807
	427
	2220
	99.4%

	9. 
	An Giang
	2249
	1833
	416
	2204
	98.0%

	10. 
	Quảng Ninh
	2253
	1899
	354
	2206
	97.9%

	11. 
	Thanh Hóa
	2323
	1889
	434
	2271
	97.8%

	12. 
	Gia Lai
	2206
	1802
	404
	2144
	97.2%

	13. 
	 Lâm Đồng
	2344
	1920
	424
	2273
	97.0%

	14. 
	Lai Châu
	2068
	1751
	317
	1962
	94.9%

	15. 
	Phú Thọ
	2252
	1835
	417
	2133
	94.7%

	16. 
	Ninh Bình
	2028
	1719
	309
	1917
	94.5%

	17. 
	Thái Nguyên
	2215
	1830
	385
	2088
	94.3%

	18. 
	Đồng Nai
	2151
	1852
	399
	1988
	92.4%

	19. 
	Tây Ninh
	2102
	1790
	417
	1875
	89.2%

	20. 
	Quảng Ngãi
	2230
	1820
	410
	1985
	89.0%

	21. 
	Đồng Tháp
	2126
	1728
	398
	1892
	89.0%

	22. 
	Tp Cần Thơ
	2248
	1839
	409
	1878
	83.5%

	23. 
	Hà Tĩnh
	2157
	1812
	345
	1737
	80.5%

	24. 
	Tuyên Quang
	1950
	1634
	316
	1368
	70.2%

	25. 
	Tp Hải Phòng
	2312
	1913
	399
	1566
	67.7%

	26. 
	Đắk Lắk
	2245
	1846
	399
	1408
	62.7%

	27. 
	Lạng Sơn
	2124
	1750
	374
	1327
	62.5%

	28. 
	TP. Hồ Chí Minh
	2229
	1858
	371
	1336
	59.9%

	29. 
	Nghệ An
	2260
	1845
	415
	1075
	47.6%

	30. 
	Tp. Hà Nội
	2087
	1665
	422
	974
	46.7%

	31. 
	Cao Bằng
	2190
	1788
	402
	865
	39.5%

	32. 
	Quảng Trị
	2001
	1602
	399
	677
	33.8%

	33. 
	Khánh Hòa
	2255
	1847
	408
	502
	22.3%

	34. 
	Điện Biên
	2217
	1806
	411
	289
	13.0%



